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A/ MA TRẬN
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng số câu hỏi
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều LC
	TNKQ đúng - sai
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chương 1: Giới thiệu chung về  lâm nghiệp
	I.1
	
	
	1
	1a
	1b,c
	1d
	
	
	
	1
	2
	2
	1,25

	
	
	I.2
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	I.3
	1
	
	
	2a
	2b,c
	2d
	
	
	
	2
	2
	1
	1,25

	2
	Chương 2: Trồng và chăm sóc rừng
	II.4
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	0,5

	
	
	II.5
	1
	
	
	3a
	3b,c
	3d
	
	
	
	2
	2
	1
	1,25

	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	0,75

	3
	Chương 3: Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững
	III.6
III.7
III.8

	
	1
1
	1
	4a

	4b,c

	4d

	

1
	
	

1
	1

1
	3
1
	2

1
	1,5
0,25
3

	Tổng số câu
	
	4
	4
	4
	4
	8
	4
	1
	
	1
	9
	12
	9
	

	Tổng số điểm
	
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	
	1
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40 
	30
	40
	30
	30
	100



B/ ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	Trả lời ngắn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Chương 1: Giới thiệu chung về lâm nghiệp.

	I.1 Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp.
	- Nhận biết: Nêu được vai trò  của lâm nghiệp.
	
	1
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Trình bày được vai trò và triển vọng của  lâm nghiệp.
	
	2
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động  một số nghề phổ biến trong  ling4 vực lâm nghiệp
	1
	1
	
	

	
	
	I.2 Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản.
	- Nhận biết:Nêu một số hoạt động cơ bản
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Các đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp
	1
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:Tìm hiểu một số hoạt động cơ bản của lâm nghiệp ở địa phương.
	
	
	
	

	
	
	I.2 Sự suy thoái tài nguyên rừng.
	- Nhận biết: Trình bày được các nguyên nhân.
	1
	1
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Phân tích được các giải pháp khắc phục.
	
	2
	
	

	
	
	
	- Vận dụng: Phân tích được nguyên nhân gây suy thoái rừng ở địa phương.
	
	1
	
	

	2
	Chương 2: Trồng và chăm sóc rừng.

	II.4 Sinh trưởng, phát triển của cây rừng.
	- Nhận biết: Trình bày được khái niệm, sinh trưởng và phát triển cây rừng
	1
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Phân tích được các qui luật sinh trưởng, phát triển.
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:Tìm hiểu qui trình sinh trưởng, phát triển một số loại cây ở địa phương trồng.
	1
	
	
	

	
	
	II.3.5 Hoạt động trống và chăm sóc rừng.
	- Nhận biết: Nhiệm vụ trồng và chăm sóc rừngg.
	1
	1
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:Giải thích được việc bố trí thời vụ và mô tả đươc kii4 thuật trồng và chăm sóc rừng.
	
	2
	
	

	
	
	
	- Vận dụng: Vận dụng được kiến thức để trông trồng một số cây gỗ ở địa phương.
	
	1
	
	

	3
	Chương 3: Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.
	III.6 Ý nghĩa nhiệm vụ của việc bảo vệ khai thác tài nguyên rừng.
	- Nhận biết: Nêu được ý nghĩa nhiệm vụ của việc khai thác và bảo vệ rừng
	
	1
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Nêu được ý nghĩa ,nhiệm vụ khai thác bảo vệ rừng bền vững.
	1
	2
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:Liên hệ nhiệm vụ bản thân trong công tác bảo vệ rừng
	1
	1
	
	

	
	
	III.7 Thực trạng trồng, chăm sóc bảo vệ, rừng.
	- Nhận biết:Đánh giá được thực trạng trồng, chăm sóc, khai thác rừng tại địa phương
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:   Vận dụng kiến thứcđể tìm hiểu thực trạng bảo vệ khai thác  rừng ở một địa phương nào đó.
	1
	
	
	

	
	
	III.8 Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng.
	Nhận biết: Mô tả một số biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng
	
	
	
	1

	
	
	
	Thông hiểu:  Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:  Tìm hiểu phương thức khai thác rừng có thể áp dụng đối với rừng phòng hộ đủ điều kiện và được cho phép khai thác
	
	
	
	1
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